                                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ
                               TUẦN THỰC HIỆN: 3  TUẦN ( TỪ NGÀY 15 THÁNG 4  ĐẾN 3 THÁNG 5 NĂM 2024)
                                                                Tuần 1: Đất nước kỳ diệu(15-19/4/2024)
                                                                Tuần 2: Quê hương Mường Vi của em (22-26/4/2024)
                                                                Tuần 3: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (29 -03/5/2024)
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất 
	* Phát triển vận động:  

2,3 tuổi

MT1: Thực hiện được các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp  tập theo khả năng
MT2: bật được xa tối thiểu 30 cm.
MT3: Thể hiện sự nhanh, mạnh khéo léo trong thực hiện vận động: Nhảy xuống từ độ cao 25 cm
MT4: Phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động:

+ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn theo khả năng

+ Dán các hình vào đúng vị trí cho trước theo khả năng

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT5: Có một số hành vi và thói quen trong ăn uống 

MT6: Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn 

MT7: Thực hiện được 1 số việc đơn giản:

+ Tự mặc và cởi quần áo theo khả năng

+ Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng theo khả năng

MT8: Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

+ Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp

Theo khả năng

MT9: Biết 1 số nguy cơ không an toàn và phòng tránh:

+ Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm theo khả năng 

4 tuổi

MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp

MT2: Bật được xa tối thiểu 50cm.

MT3: Thể hiện sự nhanh, mạnh khéo léo trong thực hiện vận động: Nhảy xuống từ độ cao 30cm

MT4: Phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động:

+ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn

+ Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT5: Có một số hành vi và thói quen trong ăn uống 

MT6: Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn 

MT7: Thực hiện được 1 số việc đơn giản:

+ Tự mặc và cởi quần áo

+ Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng

MT8: Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

+ Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp

MT9: Biết 1 số nguy cơ không an toàn và phòng tránh:

+ Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm
5 tuổi

MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp

MT2: bật được xa tối thiểu 50cm.( cs1)

MT3: Thể hiện sự nhanh, mạnh khéo léo trong thực hiện vận động: Nhảy xuống từ độ cao 40cm

MT4: Phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động:

+ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn( cs7)

+ Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.( cs8)

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT5: Có một số hành vi và thói quen trong ăn uống 

MT6: Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn 

MT7: Thực hiện được 1 số việc đơn giản:

+ Tự mặc và cởi quần áo( cs5)

+ Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng(cs18)

MT8: Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

+ Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp

( cs17)

MT9: Biết 1 số nguy cơ không an toàn và phòng tránh:

+ Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm( cs21)
	* Phát triển vận động:

 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 

+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

+ Bật xa 25cm

+ Nhảy xuống từ độ cao 25cm
+ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn theo khả năng
+ Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. Theo khả năng
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Mời cô mời bạn khi ăn và ăn từ tốn

+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn theo khả năng
- Không leo trèo cây ban công

Thực hiện được 1 số việc đơn giản:

+ Tự mặc và cởi quần áo theo khả năng
+ Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng theo khả năng
+ Thực hiện một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

+ Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp theo khả năng
+ 1 số nguy cơ không an toàn và phòng tránh:

 4 tuổi

* Phát triển vận động:

 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 

+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

+ Bật xa 30cm

+ Nhảy xuống từ độ cao 30cm
+ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn
+ Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Mời cô mời bạn khi ăn và ăn từ tốn

+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn
- Không leo trèo cây ban công

+ Thực hiện được 1 số việc đơn giản:

+ Tự mặc và cởi quần áo
+ Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng

Thực hiện một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

+ Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp

+ 1 số nguy cơ không an toàn và phòng tránh:

5 tuổi

* Phát triển vận động:

 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 

+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

+ Bật xa 50cm

+ Nhảy xuống từ độ cao 40cm
+ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn( cs7)

+ Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.( cs8)

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Mời cô mời bạn khi ăn và ăn từ tốn

+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn
- Không leo trèo cây ban công

- Thực hiện được 1 số việc đơn giản:

+ Tự mặc và cởi quần áo( cs5)

+ Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng(cs18)

Thực hiện một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

+ Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp

( cs17)

+ 1 số nguy cơ không an toàn và phòng tránh:
	PTVĐ( 1 tiết)

+ Bật xa 50cm/  Nhảy xuống từ độ cao 40cm


	Phát 

triển 

nhận thức
	 * Khám phá khoa học
2, 3 tuổi

MT1: Biết kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống theo khả năng của trẻ.
MT2:  Nhận biết một vài nét đặc trưng về danh lam thắng cảnh của địa phương và quê hương đất nước Bác Hồ theo khả năng của trẻ
MT3: Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội theo khả năng của trẻ
MT4: Biết đặc điểm màu sắc, hình dạng, cấu tạo, vật liệu làm nên  chiếc nón lá theo khả năng

* Toán
MT5 : Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 9 của 3 đối tượng theo khả năng

MT6: Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 9 theo khả năng.

MT7:Trẻ biết tạo nhóm có số lượng 10, đếm đến 10, nhận biết số 10 theo khả năng

4 tuổi

MT1: Biết kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống 
MT2:  Nhận biết một vài nét đặc trưng về danh lam thắng cảnh của địa phương và quê hương đất nước Bác Hồ

MT3: Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội 

MT4: Biết đặc điểm màu sắc, hình dạng, cấu tạo, vật liệu làm nên  chiếc nón lá theo gợi ý
* Toán

MT5 : Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 9 của 3 đối tượng theo khả năng

MT6: Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 9 theo khả năng.

MT7 : Trẻ biết tạo nhóm có số lượng 10, đếm đến 10, nhận biết số 10 Theo khả năng

5  tuổi

MT1: Biết kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống (CS97)
MT2:  Nhận biết một vài nét đặc trưng về danh lam thắng cảnh của địa phương và quê hương đất nước Bác Hồ

MT3: Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội 

MT4: Biết đặc điểm màu sắc, hình dạng, cấu tạo, vật liệu làm nên  chiếc nón lá.

* Toán

MT5 : Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10 của 5 đối tượng

MT6: Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 9. Biết nói kết quả sau khi tách gộp.

MT7 : Trẻ biết tạo nhóm có số lượng 10, đếm đến 10, nhận biết số 10

	- Một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống theo khả năng
- Tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh của địa phương, quê hương đất nước theo khả năng
- Tên gọi đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội,sự kiện văn hóa của địa phương, quê hương đất nước theo khả năng
- Tìm hiểu đặc điểm màu sắc, hình dáng, cấu tạo,vật liệu, công dụng của nón lá, tìm hiểu khám phá, nhận xét và chia sẻ thảo luận, lên kế hoạch hoạt động, phân công công việc 
- So sánh thêm bớt trong phạm vi 9 theo khả năng

- Tách gộp trong phạm vi 9

- Tạo nhóm có số lượng 10, đếm đến 10, nhận biết số 10 theo khả năng
4 tuổi

- Một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống 

- Tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh của địa phương, quê hương đất nước

- Tên gọi đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội,sự kiện văn hóa của địa phương, quê hương đất nước

- Tìm hiểu đặc điểm màu sắc, hình dáng, cấu tạo,vật liệu, công dụng của nón lá, tìm hiểu khám phá, nhận xét và chia sẻ thảo luận, lên kế hoạch hoạt động, phân công công việc 
- So sánh thêm bớt trong phạm vi 9
- Tách gộp trong phạm vi 9

- Tạo nhóm có số lượng 10, đếm đến 10, nhận biết số 10 

5 tuổi

- Một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống 

- Tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh của địa phương, quê hương đất nước

- Tên gọi đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội,sự kiện văn hóa của địa phương, quê hương đất nước

- Tìm hiểu đặc điểm màu sắc, hình dáng, cấu tạo,vật liệu, công dụng của nón lá, tìm hiểu khám phá, nhận xét và chia sẻ thảo luận, lên kế hoạch hoạt động, phân công công việc 
- So sánh thêm bớt trong phạm vi 9

- Tách gộp trong phạm vi 9

- Tạo nhóm có số lượng 10, đếm đến 10, nhận biết số 10

	MTXQ: 2 tiết

- Tìm hiểu về đất nước Việt Nam diệu kì

- Tìm hiểu về quê hương Mường Vi/ Khám phá nón lá (5E)
Toán ( 3 tiết)
 - So sánh,thêm bớt,tạo sự bằng nhau trong phạm vi 9.

- Tách gộp trong phạm vi 9
- Tạo nhóm có số lượng 10, đếm đến 10, nhận biết số 10


	Phát triển ngôn ngữ
	 Trẻ 2, 3 tuổi
MT1: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại .

MT2: Biết nói rõ ràng 
MT3:  Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi theo khả năng
MT4: Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…nghe hiểu nội dung thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ

MT5: Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện dành cho lứa tuổi
MT6:  Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp theo khả năng 

-  Biết kể chuyện theo tranh

* Làm quen với đọc- viết

-MT7:  Củng cố nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và phát âm được các chữ cái đó: g,y, s, x, theo khả năng
MT8: Tô tranh chữ cái s, x trùng khít không chờm ra ngoài theo khả năng

4 tuổi

MT1: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại .

MT2: Biết nói rõ ràng). Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp Có thể sử dụng lời nói để thỏa thuận, trao đổi, hợp tác, chỉ dẫn
bạn bè trong các hoạt động khác nhau
MT3:  Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi
MT4: Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…nghe hiểu nội dung thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ

MT5: Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện dành cho lứa tuổi
MT6:  Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp 

-  Biết kể chuyện theo tranh
* Làm quen với đọc- viết

MT7:  Củng cố nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và phát âm được các chữ cái đó: g,y, s, x theo khả năng
MT 8: Tô tranh, cữ in rỗng g,y trùng kít không chờm ra ngoài

5 tuổi

MT1: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại .

MT2: Biết nói rõ ràng ( CS65). Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
(CS67). Có thể sử dụng lời nói để thỏa thuận, trao đổi, hợp tác, chỉ dẫn

bạn bè trong các hoạt động khác nhau.(CS69)

MT3:  Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi( CS 63)
MT4: Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…nghe hiểu nội dung thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ

MT5: Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện dành cho lứa tuổi
MT6:  Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp (CS73); 

-  Biết kể chuyện theo tranh
* Làm quen với đọc- viết

-MT7:  Củng cố nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và phát âm được các chữ cái đó: g, y, s, x ( Chỉ số 91)

MT8: Tô chữ cái g,y trùng khít theo đường chấm mờ, tô đẹp bức tranh ( cs90)
	2, 3 tuổi
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức 

- Sử dụng các từ

- Sử dụng các loại câu khác nhau để bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói, biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.

- Một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi
- Đọc thuộc ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè…đọc diễn cảm bài thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ

-  Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề 

-  Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp; 
- Kể chuyện theo tranh.

- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó

Tô tranh theo khả năng

 4 tuổi
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức 

- Sử dụng các từ

- Sử dụng các loại câu khác nhau để bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói, biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.

- Một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi
- Đọc thuộc ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè…đọc diễn cảm bài thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ.
-  Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề 

-  Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp; 
-
 Kể chuyện theo tranh.

- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó

5 tuổi

- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức 

- Sử dụng các từ

- Sử dụng các loại câu khác nhau để bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói, biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.

- Một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi
- Đọc thuộc ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè…đọc diễn cảm bài thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ

-  Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề 

-  Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp; 
- Kể chuyện theo tranh.

- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó

Tập tô chữ cái g, y( cs90)


	Làm quen với các từ, câu về chủ điểm.

Văn học (1 tiết)

- Thơ : Ảnh Bác (cs64)

- Truyện : Dạy trẻ kể chuyện/ kể chuyện sáng tạo/ dạy trẻ kể chuyện tương tác

+ Niềm vui bất ngờ

LQCC( 3 tiết)
LQCC g,y
Tập tô cc g,y
LQCC s,x
Hoạt động chiều

Tc với các chữ cái

	Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội


	2,3 tuổi

MT1: Biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân. Biết bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt theo khả năng
MT2:  Biết chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi. Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi theo khả năng
MT3: Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn theo khả năng
MT4:  Nhận ra hình ảnh Bác Hồ  và một số địa điểm gắn với hoạt động Bác Hồ theo khả năng
MT5:  Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể truyện về Bác Hồ

MT6: Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống, thể hiện sự thích thú trước cái đẹp

MT7: Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc( cs32). Chủ động làm 1 số công việc đơn giản hàng ngày
MT8: Dạy trẻ bảo vệ môi trường
4 tuổi

MT1: Biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân. Biết bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt

MT2:  Biết chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi. Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi
MT3: Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn

MT4:  Nhận ra hình ảnh Bác Hồ  và một số địa điểm gắn với hoạt động Bác Hồ

MT5:  Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể truyện về Bác Hồ

MT6: Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống, thể hiện sự thích thú trước cái đẹp

MT7: Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc

Chủ động làm 1 số công việc đơn giản hàng ngày

MT8: Trẻ biết bảo bệ môi trường
5 tuổi

MT1: Biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân. Biết bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt.( CS36)

MT2:  Biết chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi. Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi.( CS44)

MT3: Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn

MT4:  Nhận ra hình ảnh Bác Hồ  và một số địa điểm gắn với hoạt động Bác Hồ

MT5:  Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể truyện về Bác Hồ

MT6: Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống, thể hiện sự thích thú trước cái đẹp( cs38)

MT7: Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc( cs32). Chủ động làm 1 số công việc đơn giản hàng ngày( cs33)

MT8: Trẻ biết các hành động đúng trong bảo vệ môi trường và biết thực hiện theo các việc làm đúng để bảo vệ môi trường.
	2,3 tuổi

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân . Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt theo khả năng
- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi; 
- Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn

- Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ  và một số địa điểm gắn với hoạt động Bác Hồ

-  Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể truyện về Bác Hồ

- Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch 
sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống
- Nhận xét sau khi chơi tại các góc chơi

- Bảo vệ môi trường
4 tuổi

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân . Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt
- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi; 
- Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn

- Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ  và một số địa điểm gắn với hoạt động Bác Hồ

-  Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể truyện về Bác Hồ

- Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch 
sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống
- Nhận xét sau khi chơi tại các góc chơi

- Bảo vệ môi trường
5 tuổi

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân . Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt
- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi; (CS44)

- Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn

- Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ  và một số địa điểm gắn với hoạt động Bác Hồ

-  Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể truyện về Bác Hồ

- Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch 
sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống
- Nhận xét sau khi chơi tại các góc chơi

- Bảo vệ môi môi trường

	PV: Bán hàng, gia đình

XD: Xây bản làng, lăng Bác

NT: Biểu diễn các bài trong chủ điểm

+  Tô vẽ, xé dán trong chủ điểm

TN: Chăm sóc cây

ST: Xem tranh chủ điểm

KNS: Bảo vệ môi trường

	Phát triển thẩm mỹ
	2, 3 tuổi

MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình. Theo khả năng
MT2: Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối theo khả năng
 MT3: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục 
MT4:  Biết làm cái nón lá từ các nguyên liệu và dụng cụ đơn giản để làm .Trẻ biết quan sát, nhận xét, tìm tòi, khám phá, thiết kế, biết phối hợp các kĩ năng xếp lá, cắt, buộc giây..tạo ra sản phẩm 

MT5: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề  theo khả năng
MT6: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát 

MT7: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) theo khả năng
MT 8: Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích

MT9: Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn

4 tuổi

MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.
MT2: Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

 MT3: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục 
MT4:  Biết làm cái nón lá từ các nguyên liệu và dụng cụ đơn giản để làm .Trẻ biết quan sát, nhận xét, tìm tòi, khám phá, thiết kế, biết phối hợp các kĩ năng xếp lá, cắt, buộc giây..tạo ra sản phẩm theo hướng dẫn

MT5: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề  

MT6: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát 

MT7: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) 
MT 8: Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích

MT9: Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn

5 tuổi

MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.
MT2: Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 
 MT3: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục ( CS: 103)

MT4:  Biết làm cái nón lá từ các nguyên liệu và dụng cụ đơn giản để làm .Trẻ biết quan sát, nhận xét, tìm tòi, khám phá, thiết kế, biết phối hợp các kĩ năng xếp lá, cắt, buộc giây..tạo ra sản phẩm theo hướng dẫn

MT5: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề  (CS: 100)

MT6: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát ( CS:99 )

MT7: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) ( CS: 101 )
MT8: Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích

MT9: Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn


	2,3 tuổi

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

- Nhận xét sản phẩm tạo hình

- Quá trình làm cái nón lá, cần nắm được đặc điểm, cấu tạo, hình dạng, nguyên vật liệu để làm và có kĩ thuật phác thảo, đo, đếm, thiết kế để tạo ra nón lá

- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc
- Trẻ thực hiện gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn

4  tuổi

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

- Nhận xét sản phẩm tạo hình

- Quá trình làm cái nón lá, cần nắm được đặc điểm, cấu tạo, hình dạng, nguyên vật liệu để làm và có kĩ thuật phác thảo, đo, đếm, thiết kế để tạo ra nón lá

- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc

- Trẻ thực hiện gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn

5 tuổi

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

- Nhận xét sản phẩm tạo hình

- Quá trình làm cái nón lá, cần nắm được đặc điểm, cấu tạo, hình dạng, nguyên vật liệu để làm và có kĩ thuật phác thảo, đo, đếm, thiết kế để tạo ra nón lá

- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc
- Trẻ thực hiện gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn


	Tạo hình:  2 tiết

Vẽ ngọn núi (M)
Làm nón lá (EDP)
Âm nhạc: 1 tiết

Dạy hát / vận động/ biểu diễn

DH: Yêu Hà nội

Quê hương tươi đẹp

Đêm qua em mơ gặp Bác hồ

NH: Bác Hồ một tình yêu bao la.

Inh lả ơi, từ rừng xanh cháu về thăm lăng bác
TC: Đóng băng…


                                                                                         Ngày   tháng   năm 2025
                                                                                       TTCM đã duyệt

                                                                                              Phạm Thị Hoan
